
   TRƢỜNG CAO ĐẲNG LONG AN

TA.CĐ.ĐCN.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG

CHIỀU

TA.CĐ.ĐCN.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG

CHIỀU

TA.TC.ĐCN 1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG PLC CB (66/90) TBĐ GD (51/60) TBĐ GD (55/60) ANH VĂN (48/90) ANH VĂN (52/90) THỂ DỤC

3H 4H 4H 4H 4H

C Đào T Thanh T Thanh C Đài C Đài T Trí

SHCN-X PLC  X ĐTCS X ĐTCS P A4.02 P A4.02 SÂN TRƢỜNG

CHIỀU TBĐ GD (47/60) PLC CB (69/90) PLC CB (72/90) TIN HỌC (18/45)

3H 3H 3H 3H

T Thanh C Đào C Đào C Linh

X ĐTCS X PLC X PLC P A3.05

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

7H-7H45

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H3

Buổi 

học

GVCN:

ĐOÀN HỮU THIÊM

1

Băt đầu :

13H

KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Buổi 

học

Băt đầu :

7H-7H45

GVCN:

ĐÕ THANH NGUYỆT

GVCN:

VÕ THỊ XUÂN ĐÀO

THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Từ ngày 6  tháng 2 năm 2023 đến ngày 12  tháng 2 năm 2023

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h, Buổi tối lúc 18h (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút,  Tích hợp: 60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45'), SHDC: Sinh hoạt dưới cờ.

Long An, ngày 5 tháng 2 năm 2023

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TTTN

TTTN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học

Băt đầu :

13H

2

TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN

TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TUẦN 28/2022-2023



TA.TC.ĐCN 2.21-BL

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG ANH VĂN (48/90) CĐ ĐKLTCN (36/75) PLC CB (63/90) PLC CB (70/90) KTXS (29/75)

4H 4H 4H 4H 4H

C Chinh T Phƣơng T Thảo T Thảo T Trung

SHCN-PLT X ĐIỆN X ĐIỆN X ĐIỆN X ĐIỆN

CHIỀU PLC CB (59/90) CĐ ĐKLTCN (39/75) PLC CB (66/90) PLC CB (73/90) THỂ DỤC KTXS (32/75)

3H 4H 3H 3H 3H

T Thảo T Phƣơng T Thảo T Thảo T Trí T Trung

X ĐIỆN X ĐIỆN X ĐIỆN X ĐIỆN SÂN TRƯỜNG X ĐIỆN

TA.TC.ĐCN 3.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG TBĐ GD (42/60) PLC CB (16/90) ANH VĂN (48/90) ANH VĂN (52/90) THỂ DỤC

3H 4H 4H 4H

T Thanh C Đào C Đài C Đài T Trí

SHCN - X ĐTCS X PLC P A4.02 P A4.02 SÂN TRƢỜNG

CHIỀU CCĐ (6/58) TBĐ GD (45/60) TBĐ GD (48/60) CCĐ (10/58) TBĐ GD (51/60)

4H 3H 3H 4H 3H

T Hồ T Thanh T Thanh T Hồ T Thanh

P MĐ X ĐTCS X ĐTCS P MĐ X ĐTCS

TA.CĐ ĐCN 1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG CHÍNH TRỊ (20/75) CCĐ (12/58) KTXS (18/73) ÔN THI HM TBĐ 1(4/4) KTXS (21/73) KTXS (25/73)

4H 4H 4H 4H 4H 4H

C Hạnh T Hồ T Toàn T Quang T Toàn T Toàn

SHCN-P A4.02 P MĐ X ĐTCB X TBĐ 1 X ĐTCB X ĐTCB

CHIỀU MĐ 2 (6/58) KTXS (14/73) CCĐ (8/58) TĐĐ (30/88) TĐĐ (33/88) THỂ DỤC

3H 3H 4H 3H 3H

T Vũ T Toàn T Hồ T Hạnh T Hạnh T Trí

X TBĐ 2 X ĐTCB P MĐ X TĐĐ X TĐĐ SÂN TRƢỜNG

TA.CĐ ĐCN 2.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG CHÍNH TRỊ (20/75) LT PLC (111/117) MĐ 2 (14/58) TĐĐ (52/88) TĐĐ (56/88) TĐĐ (60/88)

4H 3H 4H 4H 4H 4H

C Hạnh C Đào T Vũ T Hạnh T Hạnh T Hạnh

SHCN-P A4.02 X PLC X TBĐ 2 X TĐĐ X TĐĐ X TĐĐ

CHIỀU LT PLC (108/117) MĐ 2 (10/58) CCĐ (4/58) LT PLC (1114/117) LT PLC (117/117) THỂ DỤC

3H 3H 4H 3H 3H

C Đào T Vũ T Thảo C Đào C Đào T Trí

X PLC X TBĐ 2  X LCB X PLC X PLC SÂN TRƢỜNG

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

5 GVCN:

CÙ VĂN NĂNG

Buổi 

học

6

Băt đầu :

15H

Buổi 

học

Băt đầu :

15H

Băt đầu :

7H-7H45

7

GVCN: 

LƢƠNG PHÖ TOÀN

Buổi 

học

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H4

GVCN: 

HỒ HỒNG HẠNH

GVCN:

PHẠM THANH 

TÙNG

Băt đầu :

7H-7H45

Buổi 

học



TA. TC ĐCN 1.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG KCĐ (14/45) ĐTCB (32/45)-N2 KCĐ (21/45)

3H 4H 4H

T M Vũ C Chi T M Vũ

SHCN - X ĐIỆN X ĐIỆN X ĐIỆN

CHIỀU ĐTCB (35/45)-N2 KCĐ (17/45)

3H 3H

C Chi T M Vũ

X ĐIỆN SHCN - X ĐIỆN

TA . TC ĐCN 2.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG TBĐ 1 (13/165) TBĐ 1 (17/165) TBĐ 1 (28/165)

3H 4H 4H

T Thiêm T Thiêm T Thiêm

SHCN - XLĐĐ XLĐĐ XLĐĐ

CHIỀU TBĐ 1 (20/165) CHÍNH TRỊ (4/30) CHÍNH TRỊ (8/30)

3H 4H 4H

T Thiêm T Nhâm T Nhâm

XLĐĐ P D4 P D4

TA.TC ĐCN 3.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG ĐTCB (41/45) ĐTCB (45/45) TBĐ 1 (22/165)

3H 4H 4H

C Nguyệt C Nguyệt T Thiêm

SHCN-X MĐ X MĐ XLĐĐ

CHIỀU TBĐ 1 (15/165) TBĐ 1 (18/165) CHÍNH TRỊ (4/30) CHÍNH TRỊ (8/30)

3H 3H 4H 4H

T Thiêm T Thiêm T Nhâm T Nhâm

XLĐĐ XLĐĐ P D4 P D4

TA.CĐ .ĐCN 1.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG KCĐ (12/45) KCĐ (16/45) ĐTCB (24/45) ĐTCB (28/45) ĐTCB (32/45) KCĐ (20/45)

3H 4H 4H 4H 4H 3H

T Quang T Quang C Nguyệt C Nguyệt C Nguyệt T Quang

SHCN - X TBĐ 1 X TBĐ 1 X MĐ 1 X MĐ 1 X MĐ 1 X TBĐ 1

CHIỀU ANH VĂN (56/120) MẠCH ĐIỆN  (43/45) MẠCH ĐIỆN  (45/45)

4H 4H 2H

C Hằng C Nguyệt C Nguyệt

P A2.04  X MĐ 1  X MĐ 1

Buổi 

học

Băt đầu :

7H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học

8

GVCN :

LÊ MINH VŨ

Buổi 

học

Băt đầu :

13H

11

10

Băt đầu :

7H

Buổi 

học

GVCN:

LÊ HOÀI THANH

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

13H

GVCN:

ĐỖ THANH NGUYỆT

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

GVCN :

ĐẶNG THANH THẢO

9

Băt đầu :

7H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần



TA.CĐ.ĐCN 2.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG KCĐ (27/45) KTLĐĐ (114/120) KCĐ (31/45) KTLĐĐ (120/120)

4H 4H 4H 3H

T Quang T Năng T Quang T Năng

X TBĐ 1 X MĐ X TBĐ 1 X MĐ

CHIỀU MẠCH ĐIỆN (28/45) MÁY ĐIỆN 1 (3/165) ANH VĂN (64/120) MÁY ĐIỆN 1 (6/165) KTLĐĐ (117/120)

4H 3H 4H 3H 3H

C Nguyệt T Năng C Hằng T Năng T Năng

X MĐ P MĐ P A2.04 P MĐ X MĐ

TA.CĐ.KTM.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG TIẾNG ANH CN (36/43)
TTTKLĐSBHTĐHKK

(52/84)
MÁY LẠNH HT (43/43)

TTTKLĐSBHTĐHKK

(62/84)

4H 4H 3H 4H

T Phúc T N Vũ T Khang T N Vũ

SHCN- P A4.01 X LCB XLTT X LCB

CHIỀU
TTTKLĐSBHTĐHKK

(48/84)
TIẾNG ANH CN (38/43)

TTTKLĐSBHTĐHKK

(55/84)

TTTKLĐSBHTĐHKK

(58/84)

3H 2H 3H 3H

T N Vũ T Phúc T N Vũ T N Vũ

X LCB TRỰC TUYẾN X LCB X LCB

TA.CĐ.KTM.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG TIẾNG ANH CN (36/43) MÁY LẠNH HT (40/43)
TTTKLĐSBHTĐHKK

(36/84)

4H 4H 4H

T Phúc T Khang T N Vũ

P A4.01 XLTT X LCB

CHIỀU TIẾNG ANH CN (38/43)
TTTKLĐSBHTĐHKK

(32/84)

TTTKLĐSBHTĐHKK

(39/84)

4H 3H 3H

T Phúc T N Vũ T N Vũ

TRỰC TUYẾN X LCB X LCB

TA.TC.KTM.1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG HTĐHKKCB (95/120) TIN HỌC (16/45) TIN HỌC (20/45) HTMLCN (59/120) ANH VĂN 

4H 4H 4H 4H

T N Vũ C Trinh C Trinh T Danh C Hằng

X LCB B1.02 B1.02 XLCN P A2.04

CHIỀU HTMLCN (52/120) HTĐHKKCB (98/120) HTMLCN (55/120) HTMLCN (62/120)

3H 3H 3H 3H

T Danh T N Vũ T Danh T Danh

XLCN X LCB XLCN XLCN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Buổi 

học

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

12

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

15

14

Buổi 

học

GVCN:

PHẠM TIẾN NGUYÊN 

KHANG

GVCN:

TRẦN ANH TUẤN

GVCN:

NGUYỄN HOÀNG ANH

Băt đầu :

7H

GVCN:

VÕ THỊ XUÂN ĐÀO Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

13



TA.TC.KTM.2.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG HTMLCN (63/120) HTMLCN (67/120) HTĐHKKCB (60/120) HTĐHKKCB (64/120) ANH VĂN 

3H 4H 4H 4H

T Danh T Danh T N Vũ T N Vũ C Hằng

SHCN-XLCN XLCN X LCB X LCB P A2.04

CHIỀU HTMLCN (69/120) TIN HỌC (4/45) TIN HỌC (8/45)

2H 4H 4H

T Danh T Vinh T Vinh

XLCN B1.02 B1.02

TA.TC.VHS.1.21-BL

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG TIẾNG ANH (44/90)
LĐ,VH,SC MLCB

(98/120)

LĐ,VH,SC MLCB

(102/120) HTMLCN1 (20/120)

4H 4H 4H 4H

C Chinh T Phƣớc T Phƣớc T Phƣớc

SHCN - PLT XĐL XĐL XĐL

CHIỀU
LĐ,VH,SC MLCB

(105/120) HTMLCN1 (23/120)
THỂ DỤC

3H 3H

T Phƣớc T Phƣớc T Trí

XĐL XĐL SÂN TRƢỜNG

TA.CĐ.KTM.21
Buổi 

học

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG HTMLDD (64/116) ANH VĂN (116/120) HTMLCN (48/116) HTMLDD (71/116) HTMLDD (78/116)

Băt đầu :

7H
3H 4H 4H 4H 4H

T Tuấn C Hằng T Danh T Tuấn T Tuấn

SHCN - X LDD P A4.01 X XLCN X LDD X LDD

CHIỀU THỂ DỤC CHÍNH TRỊ (24/75) HTMLDD (67/116) HTMLCN 51/116 HTMLDD (74/116) HTMLDD (81/116)

4H 3H 3H 3H 3H

T Trí C Hạnh T Tuấn T Danh T Tuấn T Tuấn

SÂN TRƢỜNG P A2.01 X LDD X XLCN X LDD X LDD

TA.TC.KTM.1.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG MÁY ĐIỆN (28/75) MÁY ĐIỆN (32/75) LẠNH CƠ BẢN (20/120) MÁY ĐIỆN (36/75)

Băt đầu : 7H 3H 4H 4H 4H

T Năng T Năng T Anh T Năng

SHCN-X MĐ 2 X MĐ 2 X TBĐHTL X MĐ 2

CHIỀU TIẾNG ANH (24/90) LẠNH CƠ BẢN (23/120)

4H 3H

C Hằng T Anh

P A4.01 X TBĐHTL

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học

17

Băt đầu :

13H-13H45

GVCN

TRẦN NGUYÊN VŨ

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

7H

19

18

16

Buổi 

học

Băt đầu :

13H

GVCN:

NGUYỄN CÔNG DANH

GVCN:

HỒ NGỌC NỮ

Băt đầu :

13H

GVCN :

PHẠM TIẾN NGUYÊN 

KHANG

Băt đầu :

13H

Buổi 

học



TA.TC.KTM.2.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG CHÍNH TRỊ (20/30) LẠNH CƠ BẢN (10/120)

4H 4H

C Hạnh T Anh

P A4.01 X TBĐHTL

CHIỀU TIẾNG ANH (24/90) CHÍNH TRỊ (16/30) LẠNH CƠ BẢN (13/120)

4H 4H 3H

C Hằng C Hạnh T Anh

P A4.01 P A4.01 X TBĐHTL

TA.TC.KTM.3.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (4/45) CHÍNH TRỊ (20/30) LẠNH CƠ BẢN (11/120)

4H 4H 4H

T Toàn C Hạnh T Anh

X ĐTCB (B4.03) P A4.01 X TBĐHTL

CHIỀU ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (7/45) CHÍNH TRỊ (16/30) LẠNH CƠ BẢN (14/120) TIẾNG ANH (16/90) 

3H 4H 3H 4H

T Toàn C Hạnh T Anh C Hằng

X ĐTCB (B4.03) P A4.01 X TBĐHTL P A4.02

TA.TC.VHS.1.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG ĐIỆN CƠ BẢN (30/45) THIẾT BỊ HTL (38/90) ĐIỆN CƠ BẢN (37/45) BDSC MLDD&TN (14/120) ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (7/45)

3H 4H 4H 4H 4H

T Hạnh T H Anh T Hạnh T Phƣớc T Thảo

SHCN-X ĐCB XĐL X ĐCB XĐL XĐT

CHIỀU
BDSC MLDD&TN

 (10/120)
ĐIỆN CƠ BẢN (33/45) TIẾNG ANH (16/90) THIẾT BỊ HTL (41/90) ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (3/45)

3H 3H 4H 3H 3H

T Phƣớc T Hạnh C Chinh T H Anh T Thảo

XĐL X ĐCB PLT XĐL XĐT

TA.TC.VHS.2.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG BDSC MLDD&TN (9/120) ĐIỆN CƠ BẢN (37/45) THIẾT BỊ HTL (47/90) ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (3/45)

3H 4H 4H 4H

T Phƣớc T Hạnh T H Anh T Thảo

SHCN-XĐL X ĐCB XĐL XĐT

CHIỀU ĐIỆN CƠ BẢN (33/45) THIẾT BỊ HTL (43/90) TIẾNG ANH (16/90) CSKTNL 1(73/75) ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (7/45)

3H 3H 4H 4H 3H

T Hạnh T H Anh C Chinh T Phƣớc T Thảo

X ĐCB XĐL PLT PLT XĐT

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN VĂN PHƢỚC

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN VĂN PHƢỚC

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

GVCN:

NGUỄN HOÀNG ANH

Buổi 

học

22

20

Buổi 

học

GVCN :

TRẦN NGUYÊN VŨ

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

21

Buổi 

học

23



TA.CĐ.KTM.1.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG KTGC Đ/ỐNG (36/75) LẠNH CƠ BẢN (7/120) KTGC Đ/ỐNG (40/75) TIẾNG ANH (60/120)

3H 4H 4H 4H

T Khang T Tuấn T Khang T Phúc

SHCN-XLTT X LCB XLTT TRỰC TUYẾN

CHIỀU LẠNH CƠ BẢN (3/120) LẠNH CƠ BẢN (9/120) MÁY ĐIỆN (3/75) ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (3/45) KTGC Đ/ỐNG (43/75) MÁY ĐIỆN (6/75)

3H 2H 3H 3H 3H 3H

T Tuấn T Tuấn T M VŨ T Toàn T Khang T M VŨ

X LCB X LCB XMĐ X ĐTCB (B4.03) XLTT XMĐ

TA.CĐ.KTM.2.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG MÁY ĐIỆN (3/75) CSKTNL&ĐHKK(40/60) CSKTNL&ĐHKK(44/60) TIẾNG ANH (60/120) LẠNH CƠ BẢN (7/120)

3H 4H 4H 4H 4H

T M VŨ T Nhi T Nhi T Phúc T Khang

SHCN - XMĐ XLCB XLCB TRỰC TUYẾN X LTT

CHIỀU KTGC Đ/ỐNG (38/75) KTGC Đ/ỐNG (41/75) KTGC Đ/ỐNG (44/75) LẠNH CƠ BẢN (3/120)

3H 3H 3H 3H

T Khang T Khang T Khang T Khang

XLTT XLTT XLTT X LTT

TA.CĐ.CĐT.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG

CHIỀU

TA.TC CĐT 1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG  MÔDUN 5-Bài 2 (3/10)  MÔDUN 5-Bài 2 (7/10)  MÔDUN 3-Bài 5 (4/70)  MÔDUN 3-Bài 5 (11/70)  MÔDUN 3-Bài 5 (18/70)  MÔDUN 5-Bài 3 (4/10)

3H 4H 4H 4H 4H 4H

T Ẩn T Ẩn T. QUYỀN T. QUYỀN T. QUYỀN T Ẩn

SHCN - X.LẮP RÁP CƠ KHÍ X.LẮP RÁP CƠ KHÍ X. TIỆN X. TIỆN X. TIỆN X.LẮP RÁP CƠ KHÍ

CHIỀU  MÔDUN 4-Bài 6 (9/90)  MÔDUN 5-Bài 2 (10/10)  MÔDUN 3-Bài 5 (7/70)  MÔDUN 3-Bài 5 (14/70)  MÔDUN 3-Bài 5 (21/70)  MÔDUN 5-Bài 3 (7/10)

3H 3H 3H 3H 3H 3H

T Tuấn ĐT T Ẩn T. QUYỀN T. QUYỀN T. QUYỀN T Ẩn

X CĐTƢD X. LẮP RÁP CƠ KHÍ X. TIỆN X. TIỆN X. TIỆN X.LẮP RÁP CƠ KHÍ

GVCN:

NGUYỄN ANH TUẤN

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

34

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

BÙI MINH ẨN

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

35

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

24

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN :

TRẦN ANH TUẤN

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

25

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN :

ĐOÀN HỮU THIÊM

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H



TA.TC CĐT 2.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG  MÔDUN 4-Bài 6 (21/90)  MÔDUN 3-Bài 6 (7/70)  MÔDUN 3-Bài 6 (12/70)

3H 4H 4H

T Tuấn ĐT T. Võ Thanh Tuấn T. Võ Thanh Tuấn 

SHCN - X CĐTƢD X.NGUỘI X.NGUỘI

CHIỀU  MÔDUN 3-Bài 6 (3/70)  MÔDUN 4-Bài 6 (21/90)

3H 3H

T. Võ Thanh Tuấn T Tuấn ĐT

X.NGUỘI X CĐTƢD

TA. CĐ.CĐT 1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG THỂ DỤC  MÔDUN 5-Bài 2 (4/10) THỂ DỤC THỂ DỤC  MÔDUN 4-Bài 6 (66/90)

4H 4H

T Trí T. PHƢƠNG T Trí T Trí T Tuấn ĐT

SÂN TRƢỜNG X. LẮP RÁP CƠ KHÍ SÂN TRƢỜNG SÂN TRƢỜNG X CĐTƢD

CHIỀU  MÔDUN 1-Bài 7 (60/70)  MÔDUN 3-Bài 6 (6/70)  MÔDUN 5-Bài 2 (7/10)

3H 3H 3H

T. Nghiệp CK T. Võ Thanh Tuấn T. PHƢƠNG

X.NGUỘI X.NGUỘI X. LẮP RÁP CƠ KHÍ

TA.TC CĐT 1.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG  MÔDUN 2-Bài 4 (95/120)  MÔDUN 1-Bài 6 (20/30)  MÔDUN 2-Bài 4 (105/120) ANH VĂN (76/90) 

3H 4H 4H 4H

T Phƣơng T. BẢO ANH T Phƣơng C Hằng

SHCN - X LĐĐ X.NGUỘI X LĐĐ Online

CHIỀU  MÔDUN 2-Bài 4 (98/120)  MÔDUN 2-Bài 4 (101/120) ANH VĂN (72/90) 

3H 3H 4H

T Phƣơng T Phƣơng C Hằng

X LĐĐ X LĐĐ P A2.01

TA.TC CĐT 2.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG  MÔDUN 3-Bài 1 (3/15)  MÔDUN 3-Bài 1 (7/15)  MÔDUN 3-Bài 1 (11/15)  MÔDUN 3-Bài 1 (15/15) ANH VĂN (76/90) 

3H 4H 4H 4H 4H

T. Minh Nhí T. Minh Nhí T. Minh Nhí T. Minh Nhí C Hằng

SHCN - X. ĐỀ TÀI CĐT X. ĐỀ TÀI CĐT X. ĐỀ TÀI CĐT X. ĐỀ TÀI CĐT Online

CHIỀU  MÔDUN 1-Bài 4 (28//35) ANH VĂN (72/90) 

4H 4H

T Sơn CK C Hằng

P A2.04 P A2.01

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

Buổi 

học

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÊ THANH PHƢƠNG

Buổi 

học

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

38

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẨM DUYỆT CHI

39

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

BÙI MINH ẨN

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

36

37

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẨM DUYỆT CHI



TA. CĐ.CĐT 1.22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SÁNG  MÔDUN 2-Bài 4 (105/120) Pháp luật(20/30) ANH VĂN (72/120)  MÔDUN 1-Bài 5 (15/15)

Băt đầu :

7H
3H 4H- ghép CĐ.CNO 2.22 4H- ghép CĐ.CNO 2.22 3H

T Trung C Hạnh T. Phúc T. Minh Nhí

SHCN - X TL P A2.05 P A4.01 X. ĐỀ TÀI CĐT

CHIỀU  MÔDUN 2-Bài 4 (108/120)  MÔDUN 2-Bài 4 (111/120)  MÔDUN 1-Bài 5 (4/15)  MÔDUN 1-Bài 5 (8/15)  MÔDUN 1-Bài 5 (12/15)

Băt đầu :

13H
3H 3H 4H 4H 4H

T Trung T Trung T. Minh Nhí T. Minh Nhí T. Minh Nhí

X TL X TL X. ĐỀ TÀI CĐT X. ĐỀ TÀI CĐT X. ĐỀ TÀI CĐT

Buổi 

học

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

40

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN MINH 

TRUNG


